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1 Trần Thu Hương GVCN 1A7 Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

2 Nguyễn T Thanh Liễu GVCN 1A2 Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

3 Lê Thị Cẩm Anh GVCN 1A1 Tốt Xuất sắc Xuất sắc Tốt Xuất sắc Xuất sắc

4 Bùi Thị Thanh Hà GVCN 1A4 Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

5 Hoàng Thị Hiền GVCN 1A5 Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

6 Trịnh Thị Trang Thơ GVCN 1A6 Tốt Xuất sắc Xuất sắc Tốt Tốt Xuất sắc

7 Hoàng Mỹ Hồng GVCN 2A1 Tốt Tốt Xuất sắc Tốt Xuất sắc Xuất sắc

8 Đinh Thị Điều GVCN 2A2 Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

9 Cao Thị Phượng GVCN 2A3 Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

10 Phạm Diệu Linh GVCN 2A4 Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

11 Đỗ Thúy Nga GVCN 2A5 Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

12 Ngô Thị Lan Anh GVCN 2A6 Tốt Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc Tốt Xuất sắc

13 Ngô Thị Hiền GVCN 2A7 Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

14 Đào Thị Kim Anh GVCN 2A8 Tốt Xuất sắc Xuất sắc Tốt Xuất sắc Xuất sắc

15 Lương Y Phượng GVCN 3A3 Tốt Xuất sắc Tốt Tốt Xuất sắc Xuất sắc

16 Phạm Thị Nga GVCN 3A2 Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

17 Nguyễn Thị Thu Hà GVCN 3A3 Tốt Xuất sắc Xuất sắc Tốt Xuất sắc Xuất sắc

18 Đặng Thị Năm GVCN 3A4 Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

19 Chử Thị Thu Trang GVCN 3A5 Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

20 Nguyễn Phương Mai GVCN 3A6 Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

21 Lưu Thị Ánh Sao GVCN 3A7 Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

22 Nguyễn Thị Hoa GVCN 4A1 Tốt Xuất sắc Xuất sắc Tốt Xuất sắc Xuất sắc

23 Dương T. Thu Trang GVCN 4A2 Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

24 Lê Hồng Linh GVCN 4A3 Tốt Xuất sắc Xuất sắc Tốt Xuất sắc Xuất sắc

25 Nguyễn Thu Trang GVCN 4A4 Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

26 Phùng Thị Thủy GVCN 4A5 Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

27 Phí Thị Quỳnh GVCN 4A6 Tốt Tốt Khá Tốt Khá Tốt

28 Đỗ Thị Bích Ngọc GVCN 4A7 Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

29 Bùi Diệu Thu GVCN 5A1 Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

30 Vũ Thị Thu Hương GVCN 5A2 Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

31 Lê Thị Cúc GVCN 5A3 Tốt Xuất sắc Xuất sắc Tốt Xuất sắc Xuất sắc

32 Trần Thị Tuyết Minh GVCN 5A4 Tốt Xuất sắc Xuất sắc Tốt Xuất sắc Xuất sắc

33 Lâm Hải Yến GVCN 5A5 Tốt Tốt Tốt Tốt Xuất sắc Tốt

34 Trần Quỳnh Anh GVCN 5A6 Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

35 Lương Thị Hằng GV Âm nhạc Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

36 Khúc Thị Ngọc Diệp GV Âm nhạc Tốt Xuất sắc Xuất sắc Tốt Xuất sắc Xuất sắc

37 Trương Thị Nhàn GV Mỹ Thuật Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

38 Phạm Huyền Trang GV Mỹ Thuật Tốt Xuất sắc Xuất sắc Tốt Xuất sắc Xuất sắc

39 Trương Thị Yến GV Thể dục Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

40 Doãn Văn Trường GV Thể dục Tốt Khá Tốt Tốt Khá Tốt
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41 Vũ Văn Tiến GV Thể dục Tốt Khá Tốt Tốt Khá Tốt

42 Nguyễn T Thu Phương GV Tiếng Anh Tốt Xuất sắc Xuất sắc Tốt Xuất sắc Xuất sắc

43 Trần Thị Hoa GV Tiếng Anh Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

44 Nguyễn Thị Nga GV Tiếng Anh Khá Tốt Tốt Tốt Khá Tốt

45 Doãn Đức Phương GV Tiếng Anh Khá Tốt Tốt Tốt Khá Tốt

46 Nguyễn Hoàng GV Tin học Tốt Xuất sắc Xuất sắc Tốt Tốt Tốt

47 Vũ Thị Hòa GV Tin học Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt

Xuất sắc 14 GV = 36%

Tốt 33 GV = 64%

Đặng Thị Hạnh

Giang Biên, ngày 31/5/2022
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